
1 Đạm Urea Phú Mỹ (50kg) kg/bao 385.000

2 NPK 20.2015 (50kg) kg/bao 620.000

3 NPK 20.2015 TE (50kg) kg/bao 635.000

4 NPK 14.86 (50kg/bao) kg/bao 370.000

5 Cò vàng 20. 2015 (50kg) kg/bao 660.000

6 NPK Việt Nhật (50kg) kg/bao 460.000

7 NPK Philippin (50kg) kg/bao 480.000

8 DAP Philippin (50kg) kg/bao 760.000

9 VeDan (50kg) kg/bao 225.000

10 Super lân Lân Thao  (50kg) kg/bao 180.000

 TRUNG TÂM TƯ VẤN
 VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP 

GIÁ NÔNG SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP (Ngày 03/10/2018)
Địa điểm lấy giá: Huyện Củ Chi và Huyện Hóc Môn

STT Phân bón Đvt Giá bán

10 Super lân Lân Thao  (50kg) kg/bao 180.000

11 Super lân Long Thành  (50kg) kg/bao 170.000

12 Đầu trâu đa năng (25kg) kg/bao 310.000

13 Diêm xanh nhập (25kg) kg/bao 547.000

14 Kali Phú Mỹ (50kg) kg/bao 420.000


